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Học liệu và thiết bị

Tài liệu 

in ấn 

Tài liệu 

điện tử

➢ 26.125 đầu sách với 118.056 cuốn sách bao gồm tài liệu

tham khảo, giáo trình… với các ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng

Anh, Nhật, Trung…

➢ Hơn 80 loại báo, tạp chí chuyên ngành.

➢ Tài liệu điện tử 42.309 bao gồm Tài liệu khóa luận, luận văn, tài

liệu tham khảo; bài trích báo, tạp chí;

➢ 50 máy tính được nối mạng Internet;

➢ CSDL: Sách web tiếng Việt, e-book tiếng Anh: Gale ebooks;

➢ Hơn 150 trang web liên kết học liệu tạo nguồn tài liệu mở vô

cùng phong phú với nhiều lĩnh vực (https://lrel.ued.udn.vn/ ).
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Phân 

loại

Tầng 1 Tầng 2
Học liệu 
điện tử

Phân loại, xếp giá

❖ 000: Tổng quát (Tin học, bách khoa toàn

thư, báo chí…)

❖ 100: Triết học, tâm lý học, đạo đức học…

❖ 200: Tôn giáo

❖ 300: KHXH (xã hội, văn hóa, kinh tế, giáo

dục, văn học dân gian, môi trường…)

❖ 400: Ngôn ngữ

❖ 500: KHTN (toán, lý hóa, thiên văn, 

sinh học, địa chất…)

❖ 600: KH ứng dụng (y học, vật lý ứng dụng,

thủy lợi, KH môi trường, CN hóa học,

xây dựng…)

❖ 700: Nghệ thuật (kiến trúc, vẽ, âm nhạc,

thể thao…)

❖ 800: Văn học. Tu từ học.

❖ 900: Lịch sử. Địa lý.



Phân 

loại
Tầng 1 Tầng 2

Học liệu 
điện tử

Phân loại, xếp giá

❖ 800–899 Văn học và tu từ

học: văn học các nước

❖ Sách nước ngoài

❖ 000-099 Tin học, báo chí, bách khoa 

toàn thư

❖ 100-199 Triết học, Tâm lý học, đạo đức 

học

❖ 200-299 Tôn giáo

❖ 300-399 Môi trường

❖ 400-499 Ngôn ngữ học: tiếng Việt, tiếng

Anh…

❖ 500-599 KHTN: toán, lý, hóa, sinh, địa 

chất, thiên văn

❖ 600-699 KH ứng dụng: y học, CN hóa 

học…

❖ 700-799 Nghệ thuật: vẽ, kiến trúc, âm 

nhạc, thể thao…

❖ 900-999 Địa lý & lịch sử.



Phân 

loại
Tầng 1 Tầng 2

Học liệu 
điện tử

Phân loại, xếp giá

Tài liệu bạn đọc được phép

mượn về:

Tài liệu giáo trình

Ký hiê ̣u GT

Tài liệu bạn đọc chỉ được đọc tại chỗ:

Tài liệu kho đọc, kho mượn

Ký hiê ̣u KD, KM


